
STT Số báo danh Tên đăng nhập Tên học sinh Lớp Điểm Thời gian làm bài

1 266042934 thcta11101152 Hoàng Bảo Anh 4A4 280 22 phút 46 giây

2 12732257 baolinhtca Nguyễn Bảo Linh 4A4 280 23 phút 11 giây

3 12730137 nguyencongdat2016 Nguyễn Công Đạt 4A3 270 20 phút 46 giây

4 12791704 nguyenngoctramy11022016Nguyễn Ngọc Trà My 4A5 270 22 phút 56 giây

5 12692022 ungquangdung Ứng Quang Dũng 4A1 270 26 phút 6 giây

6 758633860 phamlygiaan Phạm Lý Gia An 4A4 260 15 phút 29 giây

7 12732551 chaunguyen3112 Nguyễn Minh Châu 4A4 260 16 phút 4 giây

8 12731135 mynguyenngoc2016 Nguyễn Ngọc Mỹ 4A4 260 16 phút 19 giây

9 12748577 nguyencaohung2016Nguyễn Cao Hùng 4A4 260 22 phút 5 giây

10 130386746 0936532417 Nguyễn Ngọc Tuệ Nhi 4A4 260 22 phút 44 giây

11 12145516 anhkhoitca Nguyễn Lê Anh Khôi 4A2 260 23 phút 47 giây

12 360105744 thanhthuy2101911@gmail.comphạm đức huy 4A4 260 29 phút 33 giây

13 12778695 minhhuy1209 Nguyễn minh huy 4a2 250 13 phút 31 giây

14 12755688 vumaituelam0606 Vũ Mai Tuệ Lâm 4A2 250 14 phút 29 giây

15 181584744 baotram040116 Nguyễn Bảo  Trâm 4A2 250 14 phút 29 giây

16 12754273 buithanhha2016 Bùi Thanh Hà 3A2 240 12 phút 52 giây

17 370703616 vynguyen1307 Nguyễn Khánh Vy 4A4 240 13 phút 31 giây

18 12779551 lamphuongthtca Nguyễn Lam Phương 4A2 240 14 phút 29 giây

19 12960888 thaikiet1a2 Nguyễn  Thái Kiệt 4a2 240 14 phút 53 giây

20 12671694 baoson1602 Hoàng Bảo Sơn 240 19 phút 7 giây

21 12506780 minhtri1508 Nguyễn Minh Trí 4A4 240 22 phút 4 giây

22 502405898 luongtunglam16 Lương Tùng Lâm 4A4 240 22 phút 4 giây

23 12748976 nguyenhuulinhanh Nguyễn Hữu Linh Anh 4A4 240 25 phút 5 giây

24 12704919 ntduong0305 Nguyễn Thùy Dương 240 25 phút 32 giây

25 12728739 vietbach1a3 Nguyễn Việt Bách 4A1 230 19 phút 5 giây

26 238940938 hoanhduc251016 Hồ Anh Đức 4A2 230 19 phút 19 giây

27 374271352 hoangduy0201 Nguyễn Văn Hoàng Duy 4A2 220 13 phút 57 giây

28 493049273 tuanminhteama1 Nguyễn Tuấn Minh 4A1 220 20 phút 49 giây

29 12781507 baoan040116 Lưu Ngọc Bảo An 4A5 220 24 phút 1 giây

30 12733027 leminhtca Nguyễn Lê Minh 4A4 210 14 phút 0 giây

31 671961560 saubu Trần HUYỀN ANH 4A5 190 24 phút 17 giây

32 391878651 ngohongminh141216Ngô Hồng Minh 4A4 170 26 phút 13 giây

33 985771086 anbui2016 Bùi Minh An 4A3 90 30 phút 0 giây

34 731448432 an412016 Lê Khánh An 4A1 KHÔNG THI

DANH SÁCH KẾT QUẢ THÍ SINH THI HƯƠNG 

 Vòng thi: Vòng 8 - Thi Hương


